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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ......./TTr-UBND
	An Giang, ngày ... tháng ... năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh,
 chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà
 không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở
 khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

- Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;

- Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
- Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế Ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 21/2023/TT-BYT, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh An Giang. 

Đối với quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế có văn bản triển khai cho các đơn vị y tế thực hiện theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT (Công văn số 3012/SYT-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2023).
Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BYT, thay thế Thông tư số 21/2023/TT-BYT và Thông tư số 22/2023/TT-BYT. 

Tại khoản 3, 4 Điều 9 của Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy định:

“Điều 9. Hồ sơ và thủ tục phê duyệt phương án giá
...

3. Thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
4. Về hình thức văn bản định giá hoặc điều chỉnh giá: thực hiện theo quy
định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Giá.”
Tại khoản 5, 6, 7 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định:

“Điều 110. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

...

5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

b) Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác.

6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế chi trả mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.”
Tại khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định:

“Điều 119. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
9. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

a) Dịch vụ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn quản lý nhưng Bộ Y tế chưa quy định giá;

b) Dịch vụ mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành không thực hiện nhưng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương thực hiện.”
Tại khoản 1 Điều 24 Luật Giá quy định: 

“Điều 24. Ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá; văn bản quy định cơ chế, chính sách về giá
1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau:

a) Lập phương án giá;

b) Thẩm định phương án giá;

c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.”

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (theo hình thức văn bản hành chính) là cần thiết, nhằm thực hiện đúng quy định, đảm bảo thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, góp phần thực hiện công bằng, bình đẳng giữa người có thẻ Bảo hiểm y tế và người không có thẻ Bảo hiểm y tế, khuyến khích người dân tham gia Bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Đảm bảo triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 21/2024/TT-BYT.


Tạo sự bình đẳng giữa các đối tượng có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT được áp mức thu khám bệnh, chữa bệnh như nhau, khuyến khích người dân tham gia BHYT để được hưởng các chế độ, quyền lợi do Quỹ BHYT thanh toán các chi phí khi khám bệnh, chữa bệnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-BYT, Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (tại Tờ trình số 179/TTr-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2024) và tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-BYT (tại Tờ trình số 180/TTr-SYT ngày 24 tháng 10 năm 2024).
Trên cơ sở văn bản triển khai Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 1526/UBND-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2024) và ý kiến của Sở Tư pháp (tại Công văn số 1801/STP-XDKT&TDTHPL), Sở Y tế thành lập Tổ giúp việc xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang (tại Quyết định số 1061/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2024), đồng thời giao Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang làm đầu mối, phối hợp các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh tham mưu xây dựng phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (tại Công văn số 3256/SYT-KHTC ngày 07 tháng 11 năm 2024). 
Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT, Thông tư số 23/2024/TT-BYT và Công văn số 6417/BYT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị y tế trực thuộc thống nhất tham mưu phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trình Sở Y tế (tại Tờ trình số 1439/TTr-BVAG ngày 11 tháng 11 năm 2024).      
Sở Y tế rà soát phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đề xuất của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, phát hành văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị y tế trực thuộc góp ý, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang lấy ý kiến (tại Công văn số .../SYT-KHTC ngày ... tháng ... năm 2024).
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị, Sở Y tế tiếp thu và giải trình các ý kiến tại báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp và đúng quy định, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi các cơ quan, đơn vị theo dõi (tại Tờ trình số .../TTr-SYT ngày ... tháng ... năm 2024).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm có 02 phần:

a) Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Điều 4. Hiệu lực thi hành
b) Dự thảo Phụ lục gồm 04 phụ lục, cụ thể:

Phụ lục I. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn
Phụ lục II. Giá dịch vụ ngày giường bệnh

Phụ lục III. Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm

Phụ lục IV. Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

2.1. Tên gọi


Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
2.2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2.2.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2.2.2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh An Giang;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên địa bàn tỉnh An Giang;
c) Không thuộc đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu;

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
2.3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
2.3.1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố gồm:

a) Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I.

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II.

c) Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III.

d) Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ theo quy định tại Phụ lục IV. Chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả mua sắm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2.3.2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định; trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, chưa bao gồm quỹ thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn
3.1. Giải pháp thực hiện:

Đề xuất giữ nguyên cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng, cụ thể:

	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đề xuất điều chỉnh
	=
	Chi phí trực tiếp
	+
	Chi phí tiền lương mới


Trong đó:

- Chi phí trực tiếp: giữ nguyên theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT;

- Chi phí tiền lương mới: bằng chi phí tiền lương trong kết cấu giá của dịch vụ theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT (mức giá theo lương cơ sở 1.800.000 đồng) không làm tròn chia 1.800.000 rồi nhân với 2.340.000. Công thức áp dụng như sau:
	Chi phí tiền lương mới
	=
	Chi phí tiền lương kết cấu vào giá theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT (không làm tròn)
	x
	2.340.000

	
	
	1.800.000
	
	


Đồng thời, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bằng với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.
3.2. Lý do lựa chọn: 

Tính đến nay, tỉnh An Giang có 22 cơ sở khám chữa bệnh công lập, bao gồm 07 bệnh viện tuyến tỉnh, 11 trung tâm y tế tuyến huyện, 04 phòng khám đa khoa khu vực; 156 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 05 bệnh viện ngoài công lập thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hiện nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT và thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND. Để đảm bảo bình đẳng giữa người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND với mức giá bằng Thông tư số 22/2023/TT-BYT. Tại Điều 3 Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định: “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh ...”, trong đó chi phí tiền lương áp dụng theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (1.800.000 đồng). 
Ngày 30 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thay thế Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Trong đó, mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng tăng lên 2.340.000 đồng. Điều này có nghĩa là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải thanh toán lương cho viên chức, người lao động theo mức tiền lương cơ sở 2.340.000 đồng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 trong khi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện nay yếu tố tiền lương tính theo mức 1.800.000 đồng.
Tại khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy định:

“Điều 2. Lựa chọn áp dụng phương pháp định giá
1. Phương pháp chi phí được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi xác định được các yếu tố hình thành giá.

2. Phương pháp so sánh được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi cần định giá thì phải thu thập được ít nhất thông tin của 3 đơn vị thực hiện dịch vụ để so sánh. Việc lựa chọn thu thập các thông tin về dịch vụ so sánh được quy định tại Điều 4 Thông tư này.
...”
Hiện nay, Bộ Y tế đang phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của một số bệnh viện trực thuộc Bộ, tuy nhiên hầu hết là các bệnh viện hạng I, chưa có bệnh viện hạng II, III, IV; đồng thời trên cả nước chưa có tỉnh/ thành nào ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT. Do đó, không có cơ sở áp dụng theo phương pháp so sánh, vì vậy việc xây dựng phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo phương pháp chi phí. 
Theo Thông báo số 463/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về việc xây dựng 02 Thông tư của Bộ Y tế theo trình tự, thủ tục rút gọn và điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, trong đó “Thống nhất điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01 tháng 11 năm 2024 như đề xuất của Bộ Y tế”.

Tại Công văn số 3880/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trong đó: “BHXH Việt Nam đề nghị Bộ
Y tế một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn xây dựng giá của các dịch vụ KCB BHYT theo đúng Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Thông báo số 463/TBVPCP ngày 10/10/2024: “Thống nhất điều chỉnh giá dịch vụ KCB theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/11/2024 như đề xuất của Bộ Y tế”; chưa đưa chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP vào giá dịch vụ KCB như đã thống nhất nguyên tắc thẩm định giá dịch vụ KCB”.
Từ những cơ sở trên, đề xuất giữ nguyên cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng, cụ thể: 
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đề xuất điều chỉnh
	=
	Chi phí trực tiếp
	+
	Chi phí tiền lương mới


Trong đó:

- Chi phí trực tiếp: giữ nguyên theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT;

- Chi phí tiền lương mới: bằng chi phí tiền lương trong kết cấu giá của dịch vụ theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT (mức giá theo lương cơ sở 1.800.000 đồng) không làm tròn chia 1.800.000 rồi nhân với 2.340.000. Công thức áp dụng như sau:
	Chi phí tiền lương mới
	=
	Chi phí tiền lương kết cấu vào giá theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT (không làm tròn)
	x
	2.340.000

	
	
	1.800.000
	
	


Về danh mục dịch vụ đề xuất phê duyệt giá, căn cứ vào danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện và danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế (quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế), Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang làm đầu mối, phối hợp các đơn vị y tế rà soát, tổng hợp danh mục dịch vụ đề xuất phê duyệt giá theo 04 phụ lục sau:

· Phụ lục I. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn;
· Phụ lục II. Giá dịch vụ ngày giường bệnh;
· Phụ lục III. Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm;
- Phụ lục IV. Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ.
Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu: Do đặc điểm tỉnh An Giang là tỉnh có dân số đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 8 cả nước, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy đề xuất mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu bằng với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh.
3.3. Tác động tới lộ trình nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
Cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh đề xuất trong Nghị quyết này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế (trong đó chi phí trực tiếp được giữ nguyên theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT, chỉ điều chỉnh chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP), chưa đảm bảo được tính đúng, tính đủ giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí trực tiếp; chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định; chi phí quản lý). 

Việc ban hành Nghị quyết này nhằm mục đích điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng, đảm bảo chi phí tiền lương cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, góp phần từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: dự thảo nghị quyết; bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý).
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- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
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